	Trường Tiểu học Trần Phú 

Lớp:  4A1

Họ và tên học sinh: ..........................................................................
	ĐỀ ÔN TẬP  GIỮA KÌ I

Năm học 2023 – 2024
MÔN: TOÁN 

Ngày làm bài : ……………….. 

	Phụ Huynh ký:
	Điểm:
	Lời phê của thầy, cô giáo:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................


Thời gian làm bài 35 phút (không kể thời gian phát đề)
*Viết vào chỗ chấm

Bài 1: (1,5điểm)  
a) Đọc số: 853 905 746 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 
b)Viết số : Bảy trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn, năm trăm bốn mươi hai: .............................................................................................................................................

 
c)Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ ……….. 
* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  (Từ bài 2 đến bài 5)
Bài 2: (0,5điểm)  Giá trị của chữ số 8 trong số 385792 là:
A. 8000                  B. 80000                         C . 800        D. 800000                            

Bài 3: (0,5điểm)    Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của  3 tấn 58 kg  = ………kg  là:

A.  358               B. 3580                              C. 3058                                D.  3850

Bài 4: (0,5điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  
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giờ  = ………..phút  là:

A. 15                  B.  20                                   C.  40                              D.   25

Bài 5: (0,5điểm)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:     

2 thế kỉ 50 năm =………..năm là:

A.    25               B.  250                                  C.  205                           D. 2005 

Bài 6: (0,5điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

         a)   382 + 343  +618  + 157                                         

          =………………………………………..                              

          =………………………………………..                                   

          =…………………………………….….                                    

Bài 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

	47265 + 23718               67823 - 28468              1085  X   7                   40370  :  5

	

	

	

	

	

	


Bài 8: (2điểm)  

 Hai bao đựng tất cả là 126 kg thóc. Biết rằng bao to đựng nhiều hơn bao nhỏ 14 kg thóc. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg thóc ?                                                         
 Sơ đồ                                                                                                                       

	

	

	

	                                                    

	

	

	

	

	

	


Bài 9: (1điểm)  

 Hình vẽ bên cho biết ABKI và IKCD là các hình chữ nhật.

           A                     B

	

	


            I  K

             D                                                             C

a) Cạnh IK song song với…………………………………………………………………

b)Cạnh AD vuông góc với ………………………………………………………………..

Bài 10: (1điểm)

  Tuổi trung bình của Việt và Nam là 9 tuổi. Biết Việt 10 tuổi. Tìm số tuổi Nam?
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